ỦY BAN NHÂN DÂN PHÚ XUYÊN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
                                                       Đại Thắng , ngày 04 tháng 9 năm 2023
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023- 2024
TỔ: KHOA  HỌC XÃ HỘI

Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 2457 /QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục;

Thực hiện Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024;

Công văn số 3096/SGD&ĐT-GDPT ngày 25/8/2023 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2023 - 2024; Công văn hướng dẫn số 380/ HD- PGD&ĐT - GDTrH ngày 11/9/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên; 
   Căn cứ  kế hoạch Số:   /KHGD-THCS  ngày    tháng 9 năm 2023 của Trường THCS Đại Thắng năm học 2023-2024
Căn cứ điều kiện thực tế Tổ KH  xã hội, trường THCS Đại Thắng  xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau: 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1.Đội ngũ giáo viên 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA TỔ

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Trình độ 

đào tạo
	Ghi chú

	1
	Phạm Đình Tân
	Phó Hiệu trưởng
	Đại học
	


	2
	Đỗ Thị Minh Hiền
	Tổ trưởng
	Đại học
	

	3
	Đinh Thị Ngát
	Tổ phó
	Đại học
	

	4
	Phạm Quang Anh
	GV
	Đại học 
	

	5
	Lê Thị Thơm
	GV
	Đại học
	

	6
	Trịnh Thị Lan Hương
	GV
	Đại học
	

	7
	Mai Thị Thái
	GV 
	Đại học
	

	8
	Cao Văn Thắng
	GV
	Đại học
	

	9
	Nguyễn Thị Mai
	GV
	Đại học
	

	10
	Hoàng Việt Dũng
	GV
	Cao đẳng
	

	11
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	GV
	Cao đẳng
	

	12
	Nguyễn Mạnh Tường
	GV
	Cao đẳng
	

	13
	Nguyễn Đức Cường 
	GV
	Đại học
	

	14
	Nguyễn Thị Ngân 
	GV
	Đại học
	


 + TSGV: 14 đ/c
                     Nữ : 08 đ/c
                  

+ Trình độ: Cao đẳng: 03          Đại học : 11 đ/c
        


2. Thành tích của tổ đã đạt được năm học 2022-2023
a) Giáo viên
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu

	1
	Phạm Đình Tân


	Phó Hiệu trưởng
	LĐTT

	2
	Đỗ Thị Minh Hiền
	Tổ trưởng
	LĐTT

	3
	Đinh Thị Ngát
	Tổ phó
	CSTĐ

	4
	Phạm Quang Anh
	GV
	LĐTT

	5
	Lê Thị Thơm
	GV
	LĐTT

	6
	Trịnh Thị Lan Hương
	GV
	LĐTT

	7
	Mai Thị Thái
	GV 
	LĐTT

	8
	Cao Văn Thắng
	GV
	TT

	9
	Nguyễn Thị Mai
	GV
	LĐTT

	10
	Hoàng Việt Dũng
	GV
	TT

	11
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	GV
	TT

	12
	Nguyễn Mạnh Tường
	GV
	TT


b) - Học sinh giỏi các môn văn hóa tổng có 68 giải, trong đó có: 02 giải nhì, 07 giải ba, 59 giải KK
+ Thi vào 10: xếp thứ 9/28
c) KQ xếp loại 2 mặt GD của HS 
- Hạnh kiểm:
	 TT
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	TS
	Nữ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	8
	72
	32
	60
	83,3
	12
	16,7
	0
	0
	0
	0

	2
	9
	101
	45
	97
	96,0
	4
	4,0
	0
	0
	0
	0


	TT
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ

	
	
	TS
	Nữ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	98
	47
	93
	94,9
	4
	4,1
	1
	1,0
	0
	0

	2
	7
	112
	55
	97
	86,6
	13
	11,6
	2
	1,8
	0
	0


· Học lực:

	TT
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	TS
	Nữ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	8
	72
	32
	16
	22,2
	43
	59,7
	13
	18,1
	0
	0

	2
	9
	101
	45
	33
	32,7
	59
	58,4
	9
	8,9
	0
	0


	TT
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ

	
	
	TS
	Nữ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	98
	47
	39
	39,8
	35
	35,7
	23
	23,5
	1
	1,0

	2
	7
	112
	55
	12
	10,7
	63
	56,3
	35
	31,3
	2
	1,7


     * Tỉ lệ HS lên lớp thẳng đạt:  99,2% 

Về giáo viên dạy giỏi các cấp:

Có 02 GV tham gia thi GVG đạt cấp huyện đạt :01 giải KK môn Sử ,01 giải ba môn Văn

Về viết sáng kiến kinh nghiệm: 
            + Loại A cấp trường: 5

+ Cấp huyện: 2
3. Phân tích điều kiện của tổ.
a) Thuận lợi

* Giáo viên:


- Nhìn chung giáo viên trong tổ nhiệt tình trong công tác, đoàn kết xây dựng tổ thành một khối thống nhất. Trong năm học 2022– 2023 vừa qua tổ Xã Hội có một số đồng chí hoàn thành xuất sắc và các thành viên khác trong tổ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 - Giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tích cực tự học, tự nghiên cứu để ngày càng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ.
        - 100% GV được tham gia tập huấn thay SGK mới (lớp 8 )
       - Sách giáo khoa, sách giáo viên được trang bị đầy đủ; Tài liệu dành cho tham khảo trên thư viện trường đã được bổ sung có nhiều đầu sách tham khảo hơn.

* Học sinh:

- Phần lớn học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tham gia tích cực vào các phong trào tập thể.

-  Sách vở được trang bị đầy đủ.

     - Sách tham khảo trên thư viện khá phong phú, HS có thể tham khảo nhiều hơn phục vụ trong học tập.

* Cơ sở vật chất: Đủ lớp học, bàn ghế mới, thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, đặc biệt có phòng bộ môn Âm Nhạc đảm bảo điều kiện tốt phục vụ giảng dạy và học tập.

b) Khó khăn

* Giáo viên:

 - GV dạy môn KHXH phải đi học bổ trợ.
- Một số giáo viên mới tốt nghiệp ĐHSP kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế.
- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn của tổ:

+ Phòng sinh hoạt chuyên môn: Chưa có, phải mượn phòng học của HS

+ Đồ dùng dạy học: một số đã hỏng và quá cũ, còn thiếu, chất lượng không cao (Đối với khối  9); Khối 6,7,8 thiết bị đồ dùng được cấp mới nhưng 1 số vẫn chưa đầy đủ.

+ Trường đang xây dựng, tu sửa nên ảnh hưởng đến sinh hoạt chuyên môn của giáo viên.
* Học sinh:

- Đa số gia đình làm nghề chưa thực sự quan tâm đến con cái.

- Một số học sinh chưa chuyên cần học tập, bỏ học đi làm nghề.

* Cơ sở vật chất: Chưa có phòng sinh chuyên môn, phòng đa năng.

II. ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Đăng ký thi đua của từng cá nhân giáo viên

	TT
	Họ và tên
	SKKN
	Danh hiệu thi đua
	Chữ kí

	
	
	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	

	1
	Phạm Đình Tân
	
	
	CSTĐ
	

	2
	Đỗ Thị Minh Hiền
	
	
	LĐTT
	

	3
	Đinh Thị Ngát
	
	
	LĐ TT
	

	4
	Nguyễn Thị Mai
	
	
	CSTĐ
	

	5
	Phạm Quang Anh
	
	
	LĐTT
	

	6
	Lê Thị Thơm
	
	LĐTT
	
	

	7
	Trịnh Thị Lan Hương
	
	
	LĐTT
	

	8
	Cao Văn Thắng
	
	LĐTT
	
	

	9
	Mai Thị Thái
	
	LĐTT
	
	

	10
	Hoàng Việt Dũng
	
	LĐTT
	
	

	11
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	
	LĐTT
	
	

	12
	Nguyễn Mạnh Tường
	
	LĐTT
	
	

	13
	Nguyễn Đức Cường 
	
	
	LĐTT
	

	14
	Nguyễn Thị Ngân 
	
	LĐTT
	
	


 + Giáo án loại A: 13 bộ                    

 + Tiết dạy giỏi: 70 - 85%    

 + Khá: 15 - 30%

 + 100% GV hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Đăng ký thi đua của tập thể tổ chuyên môn :
Chỉ tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém
	TT
	Họ và tên
	Môn
	Chỉ tiêu HSG

	
	
	
	Cấp huyện
	Cấp 

Thành phố

	1
	Đinh Thị Ngát
	Văn 8
	09
	

	2
	Đỗ Thị Minh Hiền
	Văn 9 ,7
	10
	

	3
	Phạm Quang Anh
	Văn 6
	07
	

	4
	Trịnh Thị Lan Hương
	Anh 9,8
	15
	

	5
	Mai Thị Thái
	Anh 6
	13
	

	6
	Trịnh Thị Lan Hương
	Anh 7
	10
	

	7
	Nguyễn Thị Mai
	Địa 9
	8
	

	                                                             Tổng  =  72
	


Tỷ lệ HS lên lớp:  99,8 %.
Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS: 100% . Thi vào 10-THPT : hơn 90%
Lớp xuất sắc: 02 lớp : 6A, 7A
Lớp tiên tiến: 03 lớp:  7B, 9B, 7B
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 + Giảng dạy: Văn, Anh, Sử, Địa, GDCD, Nhạc, Mĩ thuật, KHXH, HĐTN.

 + Chủ nhiệm 9 lớp: 9B (đ/c Hương),6D (đ/cThái) ; 7A (đ/c Hiền), 7B (đ/c Mai), 7C (Ngát)  
+ Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém các môn thuộc tổ phụ trách các khối : 6, 7, 8, 9.

+ Thi GV giỏi môn GDCD, Địa lí.

1. Thực hiện qui chế chuyên môn:
+ Thực hiện nghiêm túc Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT đối với  khối 9 và Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nội dung dạy khối 6,7,8. 
    + 100% giáo viên thực hiện đúng qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách đầy đủ theo qui định của ngành, của trường, soạn bài có cải tiến chất lượng đúng phương pháp đặc trưng bộ môn, hệ thống câu hỏi toát lên được phương pháp giảng dạy tích cực. Áp dụng có hiệu quả các chuyên đề và ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm vào bài soạn, bài giảng một cách thiết thực. 

+ Đưa tin học, máy tính vào áp dụng dạy học, đặc biệt soạn, giảng có ứng dụng thiết bị dạy học hiện đại; soạn giảng bài giảng điện tử phục vụ dạy học, thao giảng, chuyên đề.

+ Thực hiện tốt qui chế quản lí và sử dụng CSDL ngành GD. Thực hiện nghiêm túc thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDDT ngày 12/12/2011 của BGDĐT đối với HS lớp 8,9; Thông tư  số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 207/2021 qui định về đánh giá HS THCS đối với lớp 6,7,8  năm học 2023-2024. Sử dụng học bạ điện tử đúng qui chế. Thực hiện chỉ thị 33/2006 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

+ Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014, đặc biệt chú ý sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá thông qua các tiêu chí phân tích theo hướng nghiên cứu bài học.

+ Thực hiện hướng dẫn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá , tổ chức và quản lí các hoạt độngchuyên môn của trường trung học/trung tâm GDTX qua mạng tại công văn 5555/BGD ĐT-GDTrH ngày 8/10/2014
2. Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học: 

- Thực hiện dạy học theo kế hoạch nhà trường, PGD,….

- Thi HSG đợt 1 đối với HS khối 9: Môn Văn, Tiếng Anh tháng 9/2023
- Thi HSG đợt 2 đối với HS khối 9: các môn Sử, Địa, GDCD (căn cứ theo KH của PGD)

- Thi HSG đối với môn năng khiếu (Nhạc, Mĩ thuật).

- Thi HSG đợt 3 các môn đối với HS khối 6,7,8 ( căn cứ theo KH của PGD)

- Thao giảng vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy (01 giờ dạy sử dụng bài giảng điện tử)

- Phân công chuyên đề cho từng giáo viên từ đầu năm phù hợp với thực tế giảng dạy.

- Kiểm tra toàn diện  giáo viên 4 GV. Tăng cường dự giờ đột xuất có kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án: Tổ KT, BGH 1 lần /tháng, tổ đánh giá theo qui định và báo cáo kết quả với BGH vào tháng chẵn.

- Thao giảng 02 tiết /GV/ năm: đợt 20/11/ và 26/3 

- Công tác phụ đạo HS yếu được chú trọng thường xuyên. 

- Công tác BDHSG được triển khai đồng bộ từ đầu năm học.

- Chú ý công tác dạy môn Tự chọn để nâng cao chất lượng đại trà, thực hiện đúng công văn hướng dẫn về dạy Tự chọn của Bộ GDĐT.

- Phân công giáo viên giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, HS học yếu nhất là khối 9 .

- Tham gia "Ngày chuyên môn" đối với GV do PGD tổ chức. Sinh hoạt tổ nhóm các môn. 
3. Tổ chức các hoạt động nâng cao phong trào mũi nhọn:

a. Sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới, sáng tạo: Khuyến khích giáo viên viết và áp dụng ít nhất một sáng kiến/năm hoặc có sáng tạo, đổi mới trong công tác dạy học nộp về nhà trường vào đầu tháng 5, hoàn thành sơ bộ cuối học kì II là điều kiện để xét danh hiệu thi đua xuất sắc, đánh giá sự cải tiến trong phương pháp nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy.

b. Đồ dùng dạy học:

- Sử dụng tối đa đồ dùng đã cấp, cải tiến có hiệu quả cao các đồ dùng khác.

- Khuyến khích GV tự làm đồ dùng dạy học,

c. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Bồi dưỡng theo kế hoạch chỉ đạo của trường, của phòng GD theo hướng đổi mới. 

- Tài liệu: Giáo viên tự tham khảo + Thư viện nhà trường.

- Điều kiện bồi dưỡng: trực tiếp tại cơ sở trường theo lịch bồi dưỡng.

- Thời gian bồi dưỡng cần đầu tư vào đầu tháng 8 đến thi đối với môn Văn, Tiếng Anh 9, các môn còn lại của lớp 9 sau khi thi đợt 1. Các môn thuộc khối 6, 7, 8 triển khai theo KH năm học của nhà trường. Cụ thể:

- Khối 8, 9: Thi viết môn Văn, đấu trường Văn học (Nếu có), Anh, Sử, Địa, GDCD...

- Khối 6,7: Thi viết môn Văn, đấu trường Văn học học (Nếu có), Anh.
- Tổ chức các chuyên đề dạy BDHSG.

4. Công tác ngoại khoá
- Ngoại khoá: Tham quan di tích lịch sử, ngoại khóa HĐGDNGLL cấp trường. 

- Tham gia văn nghệ: Hội thi tiếng hát thầy và trò nhân dịp ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường.
5. Công tác chủ nhiệm:

- Hàng tuần giao ban thông qua zalo nhóm, GVCN, GV bộ môn và các đoàn thể.

- Phát huy vai trò GVCN trong việc giáo dục học sinh để học tốt và rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt.

- Thường xuyên theo dõi các hoạt động của lớp, kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội.



- Theo dõi tình hình học tập, hạnh kiểm hàng tuần đối với HS để có biện pháp giáo dục khắc phục kịp thời.

- Luôn quan tâm đến đối tượng yếu kém, học sinh chưa ngoan và học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để có giải pháp phù hợp.

- Chú ý con thương, bệnh binh, con gia đình thuộc diện chính sách, HS có hoàn cảnh khó khăn, HS học yếu.

- Vận dụng phù hợp, sáng tạo các chuyên đề chủ nhiệm đã được tiếp thu các năm trong công tác chủ nhiệm lớp.

6. Các hoạt động khác 

-  Học sinh tham gia học nghề khối 8

- Thực hiện lao động theo kế hoạch 100%.

- Tham gia hội thi đạt chỉ tiêu theo kế hoạch nhà trường.

7. Công tác kiểm tra

- Kiểm tra toàn diện GV 4 chiếm 26,6 % giáo viên/ năm.

 III.  CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU.                  

a) Chỉ tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh : 
	TT
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	TS
	Nữ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	9
	71
	30
	67
	94,4
	4
	5,6
	0
	0
	0
	0


	TT
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ

	
	
	TS
	Nữ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	138
	76
	130
	94,2
	8
	5,8
	0
	0
	0
	0

	2
	7
	98
	49
	93
	94,9
	5
	5,1
	0
	0
	0
	0

	3
	8
	111
	54
	105
	94,6
	6
	5,4
	0
	0
	0
	0


b) Chỉ tiêu  về học lực:

	Khối lớp
	Tổng Số HS
	Xếp loại học lực

	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9
	71
	29
	40,9
	35
	49,2
	7
	9,9
	0
	0
	0
	0


	Khối lớp
	Tổng Số HS
	Xếp loại học lực

	
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	138
	56
	40,6
	51
	37,0
	31
	22,4
	0
	0

	7
	98
	41
	41,8
	37
	37,8
	20
	20,4
	0
	0

	8
	111
	45
	40,6
	41
	36,9
	25
	22,5
	0
	0


c) Xếp loại về thi vào 10, học sinh giỏi các các cấp của tổ

	Xếp thứ thi vào 10
	HSG huyện
	HSG TP

	
	V.hóa
	Thi khác
	VN
	Thi khác

	9
	72
	2
	1
	


d) Liên đội đạt xuất sắc.

IV. BIỆN PHÁP CỤ THỂ

1. Làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đạo đức: 

+ Nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ CBGV  

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Đảng, Chính phủ, Bộ, Ngành. 


2. Kế hoạch duy trì nề nếp dạy học:

* Giáo viên: 

- Ra vào lớp đúng giờ.
- Thực hiện ngày giờ công đúng quy định.

- Nghỉ phải có lý do đồng thời báo cáo với BGH.

* Học sinh :  

- Đi học đúng giờ.
- Nghỉ học phải có lí do báo với nhà trường theo số điện thoại văn phòng hoặc giáo viên chủ nhiệm..Không bỏ giờ, bỏ tiết học.

3. Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn.

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy học, giáo án, tài liệu giảng dạy trước khi lên lớp từ 5- 7 ngày.   

+ Hồ sơ giáo án, sổ sách chuyên môn cập nhật đầy đủ. 

+ 100% GV soạn giáo án đúng phương pháp bộ môn, đúng quy định của nhà trường. kiểm tra đánh giá, xếp loại hàng tháng. 

+ Coi trọng chất lượng giờ lên lớp (Đầu tư soạn bài, sử dụng thiết bị dạy học, tổ chức tốt các hoạt động trên lớp). Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động học tập của HS, phát triển năng lực của học sinh. tránh đọc - chép; rèn các nếp học cho HS thông qua giờ dạy; kỷ luật, trật tự học bài, làm bài, phát biểu ý kiến xây dựng bài; dạy HS cách tự quản, tự học, tự nghiên cứu SGK, sách tham khảo, sách bài tập.Hoàn thành các kế hoạch.
- Thường xuyên bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

- Sinh hoạt chuyên môn đúng quy định 02 lần/tháng. Đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt tổ chuyên môn, theo hướng nghiên cứu bài học. Triển khai và thực hiện các chuyên đề. Trong đó có chuyên đề dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, nghiên cứu bài học…

4. Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Giáo viên tham gia các đợt bồi dưỡng chuyên môn tập trung trong hè do Sở, Phòng GD&ĐT, trường tổ chức.

- Tham khảo tài liệu, xem sách báo, theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng để tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

-  Tham gia học tập nâng chuẩn giáo viên THCS theo qui định.

-  Dự giờ đúng quy định, tham khảo các tiết dạy của đồng nghiệp, rút kinh nghiệm cho các tiết dạy của mình.

- Sinh hoạt chuyên môn triển khai và thực hiện các chuyên đề.

 Các chuyên đề bồi dưỡng CM nghiệp vụ thực hiện trong năm học:
 1. Triển khai các chuyên đề do Sở và PGD tổ chức
 2. Thực hiện 10 chuyên đề ,tập trung vào các nội dung: Ứng dụng CNTT, soạn giáo án dạy theo chủ đề, nghiên cứu bài học, định hướng phát triển năng lực học sinh, ôn tập, BDHSG…
	TT
	TÊN GV
	MÔN
	LỚP
	TÊN CĐ

	HK I

	THÁNG 9
	Trịnh Thị Lan Hương 

	TA
	8
	Hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng nghe

	
	Đinh Thị Ngát 

	Văn 
	8
	Một số kinh nghiệm bồi dưỡng HSG môn ngữ văn THCS

	THÁNG 10
	Nguyễn Thị Mai 
	Địa
	8
	Hướng dẫn học sinh sử dụng atlat trong bộ môn địa lý hiệu quả

	THÁNG 11
	Đỗ Thị Minh Hiền
	Văn
	7
	Hướng dẫn học sinh làm tốt bài văn biểu cảm

	THÁNG 12
	Mai Thị Thái 
	TA
	6
	Luyện tập kỹ năng nghe

	HK II

	THÁNG 1
	Hoàng Việt Dũng 
	MT
	8
	Tìm hiểu và phát triển thẩm mĩ các di sản văn hóa VN

	THÁNG 2
	Phạm Quang Anh
	Văn
	9
	Nghệ thuật miêu tả trong Truyện Kiều

	
	Nguyễn Đức Cường

	GDCD
	7
	Phòng chống bạo lực học đường

	THÁNG 3
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	ÂN
	7
	Học hát em đi trong tươi xanh

	THÁNG 4
	Cao Văn Thắng 
	Sử 
	6
	Chủ đề Ấn Độ cổ đại


 + Thực hiện nội dung chương trình giảm tải và chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện đánh giá kết quả học tập bằng nhận xét, xếp loại đối với môn Thể dục.

 + Thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6, 7,8
 + Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, GD NGLL, GDHN theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 

 +  Tiếp tục triển khai dạy thanh lịch văn minh theo tài liệu hướng dẫn của Sở GD. GD HS qua các môn học, các giờ học ngoại khoá, chương trình địa phương. 

+ Dạy cuốn” Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho HS” lồng ghép vào môn học NGLL. Dạy tài liệu thanh lịch văn minh khối 9.

+ Dạy tích hợp kiến thức QP –AN 

* Công tác kiểm tra đánh giá 
 + Khuyến khích ra đề phù hợp với đối tượng HS đối với các môn tự ra đề, đề kiểm tra định kì phải đảm bảo chính xác, được duyệt theo quy địmh. Chú ý bảo mật đề.

 + Đề kiểm tra định kì giữa kì và cuối kì tự luận, trắc nghiệm: Đề kiểm tra phải có ma trận đề, bản đặc tả đối với khối 6,7, 8 ; khuyến khích khối 9 đề kiểm tra có ma trận đặc tả hoặc bán đặc tả.

 + Chấm bài, đánh giá điểm, xếp loại HS đúng quy chế.    
 + Kiểm tra đánh giá điểm HS đúng quy định không giới hạn số lần điểm kiểm tra thường xuyên,vào điểm đủ số lần điểm. Nêu cao trách nhiệm của người thầy tránh những biểu hiện tiêu cực trong thi cử, coi chấm điểm, đánh giá, xếp loại HS như: làm sai lệch kết quả, không công bằng trong đánh giá điểm - XL 2 mặt giáo dục học sinh.

 + Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS  theo thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo thông tư 58 /2011/TT-BGDDT ngày 12/12/2011 của BGDĐTdo Bộ GDĐT đối với HS lớp 9; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 207/2021 qui định về đánh giá HS THCS đối với lớp 6,7 ,8 năm học 2023-2024
 + Sử dụng học bạ điện tử đúng qui chế; quản lý điểm trên CSDL; thực hiện đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra học kỳ, cập nhật điểm thường xuyên.  

* Thực hiện tốt các phong trào thi đua
+ Tổ chức 2 đợt Hội giảng cấp trường, 100% GV  tham gia:

                                                    giờ giỏi:70%-> 80%, giờ khá: 20%->30%

+ Tăng cường soạn giảng bằng giáo án điện tử, khuyến khích soạn bài giảng điện tử dạy trực tuyến hoặc trực tiếp, thao giảng, chuyên đề.

+ Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu: phấn đấu không có HS xếp loại học lực kém.  Ôn tập lớp 9 môn Văn, Tiếng Anh  đảm bảo chất lượng vào lớp 10 THPT.

Có 4 đợt thi đua

Đợt 1: 5/9 đến 20/11 Chủ đề: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Đợt 2: 20/11 đến 31/12 Chủ đề: Chào mừng ngày TLQĐND VN

Đợt 3: 2/1/2024 đến 26/3/2024 Chủ đề: Chào mừng ngày thành lập Đảng, Đoàn

Đợt 4: 26/3/2024đến 31/5/2024 Chủ đề: Hòa bình và hữu nghị, chào mừng các ngày kỷ niệm 30/4, 1/5; 7/5; 19/5, thi đua giành kết quả cao cuối năm học .

5. Kế hoạch kiểm tra giáo viên:

      + Kiểm tra toàn diện : 4  giáo viên

      + Kiểm tra đột xuất  : 8  giáo viên
	TT
	THÁNG
	TÊN GV 

	1
	9
	Trịnh Thị Lan Hương 

	2
	9
	Nguyễn Thị Mai 

	3
	10
	Đinh Thị Ngát 

	4
	10
	Mai Thị Thái

	5
	11
	Đỗ Thị Minh Hiền

	6
	12
	Lê Thị Thơm

	7
	1
	Nguyễn Mạnh Tường

	8
	1
	Hoàng Việt Dũng 

	9
	2
	Phạm Quang Anh

	10
	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang

	11
	3
	Nguyễn Đức Cường

	12
	4
	Cao Văn Thắng


VI. CÔNG TÁC HÀNG THÁNG   
	Tháng
	Nội dung
	Điều chỉnh

 bổ sung

	8/2023
	1. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn giáo viên.

2. Tham gia các buổi tập huấn của Sở về chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 8, HD thực hiện chuyên môn khối 6,7,8,9 năm học 2023-2024.

Nhà trường chủ động tổ chức các chuyên đề tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV.

3. Phân công chuyên môn, Xây dựng KHDH, KH tổ.

4. Phụ đạo học sinh yếu khối 6,7,8.

Xét lên lớp cho HS thuộc diện thi lại, vào sổ học bạ.

5. Họp giáo vụ các bộ môn và dự chuyên đề của Sở.

6. Ôn thi HSG lớp 9 môn Ngữ Văn, Tiếng Anh
7. Học tập chính trị đầu năm
	

	   9/2023
	1. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn giáo viên; 

2. Tham gia các buổi tập huấn của Sở, của Phòng về chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 8, 

và nhà trường chủ động tổ chức các chuyên đề tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 8,

3. Phân công chuyên môn, SHCM.

4.  Thực hiện biên chế năm học mới từ 5/9/2023.

5. Xây dựng các loại kế hoạch cá nhân, KHDH theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDDT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS khối 9; Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nội dung dạy khối 6,7,8, KH chủ nhiệm.

 6.  Tham gia bồi dưỡng HSG Toán 9. Phụ đạo HS yếu theo KH.

7. Thi HSG  9 đợt 1. Ôn thi HSG lớp 9 đợt 2 Môn: Sử, Địa, GDCD
8. Tổ chức dạy tài liệu TLVM và tài liệu Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống , HĐGDNGLL  dành cho học sinh khối 9, HĐ trải nghiệm khối 6,7,8 theo KH của nhà trường.
9. Tiếp tục tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua, kí cam kết thực hiện.

10. Hưởng ứng tháng ATGT và ký cam kết về PCMT, phòng chống dịch bệnh, GDTTATGT. 

11. Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

12. Họp PHHS theo KH

13. Kiểm tra hồ sơ, xếp loại tháng  9.
	

	  10/2023
	1.Thi đua chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10/10 và ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

2. Thao giảng đợt 20/11

3. Duyệt các loại kế hoạch

4. Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

5. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu theo KH.

6.  Kiểm tra hồ sơ, xếp loại tháng 10 (Tổ CM)

7. Dạy TLVM, tài liệu Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, HĐ GDNGLL, HĐ trải nghiệm khối 6,7,8 theo lịch.

Hội nghị viên chức, Đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân, tên đề tài SKKN. 

8. Kiểm tra toàn diện giáo viên

9. Đại hội chi đội, Liên đội 

10. Thi giữa kì 1

11. Rà soát thực hiện KHDH.
	

	   11/2023
	1. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2.  Thao giảng đợt 20/11

3.  Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

4. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu theo KH. 

5. Kiểm tra hồ sơ, xếp loại tháng 11.

6. KT toàn diện GV 

7. Dạy Bộ tài liệu: Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, HĐGDNGLL, HĐ trải nghiệm theo lịch.
	

	    12/2023
	1. Chuyên đề theo KH.

2. Dạy TLVM,Bộ tài liệu: Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, HĐGDNGLL, HĐ trải nghiệm theo lịch.

3. Kiểm tra HKI.

4. Bồi dưỡng HSG. Phụ đạo HS yếu.

5. Kiểm tra hồ sơ, xếp loại tháng  12.( Tổ CM)

6. Bình xét thi đua.

7. SHCM cấp cụm 

8. Rà soát thực hiện KHDH.

9. Kiểm tra toàn diện giáo viên theo KH8.
10. Thi GVG môn GDCD,ĐỊA cấp trường.
	

	   1/2024
	1. Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

2. Họp cha mẹ HS lần 2.

3. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu theo KH. 

4. Dạy TLVM, Bộ tài liệu: Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, HĐGDNGLL, HĐ trải nghiệm theo lịch.

5. Thi HSG cấp Thành phố (Nếu có)

6. Xây dựng bài dạy thi GVG môn GDCD,ĐỊA cấp huyện.
7. Kiểm tra hồ sơ, xếp loại tháng 1.

8. Kết thúc HK1 ngày 12/1/2024-> Sơ kết kì I

9. Nghỉ tết nguyên đán
	

	    2/2024
	1. Thao giảng đợt 26/3
2. Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

3. Dạy TLVM,Bộ tài liệu: Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, HĐGDNGLL, HĐ trải nghiệm, GDDP lớp 8 theo lịch. 
4.  Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu theo KH. 

5. Kiểm tra hồ sơ, xếp loại tháng 2.( Tổ CM )

7.  Rà soát thực hiện KHDH.

8. Thi GVG môn GDCD,ĐỊA cấp huyện.
	

	   3/2024
	1. Thao giảng kết thúc 21/3/2020

2. Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

3.  Viết SKKN.

4. Kiểm tra hồ sơ, xếp loại tháng 3 .( BGH)

5. Kiểm tra toàn diện giáo viên theo KH

6. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu theo KH. 

7. Dạy TLVM,Bộ tài liệu: Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, HĐGDNGLL, HĐ trải nghiệm theo lịch.

8. Họp cha mẹ HS lớp 9, triển khai công tác ôn thi và tuyển sinh vào lớp 10. 
9.Thi HSG theo KH.
	

	   4/2024
	1.Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch

2. Phụ đạo HS yếu theo KH.

3. Viết, nộp SKKN.

4. Kiểm tra hồ sơ, xếp loại tháng 4 (Tổ CM)

5. Dạy TLVM,Bộ tài liệu: Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, HĐGDNGLL, HĐ trải nghiệm  theo lịch.

6. Ôn thi vào 10 THPT theo KH.

7. Kiểm tra cuối kì II theo KHDH

8. Rà soát thực hiện KHDH.
	

	   5/2024
	1. Kiểm tra cuối kì II theo KHDH, KH của PGD

2. Ôn thi vào 10 THPT theo KH.

3. Dạy TLVM,Bộ tài liệu: Bác Hồ với những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, HĐGDNGLL, HĐ trải nghiệm  theo lịch.

4. Hoàn thành điểm, XL 2 mặt GD HS

5. Kiểm tra toàn bộ HSSS giáo viên  (BGH)

6. Bình xét thi đua học kì II

   Kết thúc năm học 24/5/2024
7. Họp cha mẹ HS lần 3.

8. Nộp hồ sơ thi đua và SKKN về huyện.
	


 VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
Phạm Đình Tân
	TỔ TRƯỞNG

Đỗ Thị Minh Hiền


Phụ lục 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN GIÁO VIÊN

Tổ KH Xã Hội
Năm học 2023 - 2024
Ghi chú:

- Các danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 

- Các hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên;

	TT
	Họ và tên GV
	Đăng ký danh hiệu thi đua
	Đăng ký hình thức khen thưởng
	Ghi chú

	1
	Phạm Đình Tân
	CSTĐ
	Giấy khen 
	

	2
	Nguyễn Thị Mai
	CSTĐ
	Giấy khen 
	

	3
	Đinh Thị Ngát 
	LĐ TT
	Giấy khen 
	

	4
	Đỗ Thị Minh Hiền 
	LĐTT
	Giấy khen 
	

	5
	Phạm Quang Anh
	LĐTT
	Giấy khen
	

	6
	Trịnh Thị Lan Hương
	LĐTT
	Giấy khen
	

	7
	Mai Thị Thái
	LĐTT
	Giấy khen
	

	8
	Nguyễn Đức Cường
	LĐTT
	Giấy khen
	

	9
	Nguyễn Thị Ngân
	LĐTT
	
	

	10
	Nguyễn Mạnh Tường
	LĐTT
	
	

	11
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	LĐTT
	
	

	12
	Lê Thị Thơm
	LĐTT
	
	

	13
	Cao Văn Thắng
	LĐTT
	
	

	14
	Hoàng Việt Dũng
	LĐTT
	
	


Phụ lục 2

MỘT SỐ CHỈ TIÊU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN - HỌC SINH GIỎI

Năm học 2023-2024
	STT
	Danh mục đăng ký
	Đăng ký thi đua

	1
	Số đề tài SKKN
	05
	

	2
	Giáo viên giỏi cấp huyện
	02
	

	3
	Số HS đạt giải thi HSG huyện
	Khối 9:

Văn: 4

Anh: 5
Địa: 6
Sử: 5
Khối 8:

Văn : 9
Anh: 14
Địa: 7
Sử 8
	Khối 7:

Văn: 6

Anh:10
Khối 6:

Văn: 8
Anh: 10

	4
	Số HS đạt giải đấu trường Văn học và các cuộc thi khác
	18
	


Phụ lục 3

ĐĂNG KÝ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NĂM HỌC 2023 - 2024
	TT
	Họ tên
	Lĩnh vực/ Môn
	Tên đề tài (dự kiến)
	Cấp
	Ghi chú

	1
	Phạm Đình Tân
	Quản lí
	Một số biện pháp nâng cao tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào 10 THPT
	Huyện
	

	2
	Đinh Thị Ngát
	Văn
	Chìa khóa chinh phục văn nghị luận xã hội cho học sinh THCS
	Huyện
	

	3
	Nguyễn Đức Cường
	Văn
	Hướng dẫn học sinh viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện
	Huyện
	

	4
	Đỗ Thị Minh Hiền
	Chủ nhiệm
	Giúp học sinh hứng thú

với các hoạt động trải nghiệm 
	Huyện
	

	5
	Nguyễn Thị Mai
	Địa
	Tạo hứng thú môn học Địa lý qua hoạt động khởi động của bài học
	Huyện
	

	6
	Trịnh Thị Lan Hương
	Anh
	Nâng cao hiệu quả tiết dạy Looking back Tiếng Anh 9
	Huyện
	

	7
	Phạm Quang Anh
	Văn
	Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ở trường THCS
	Huyện
	


Phụ lục 4

ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2023 – 2024
	TT
	TÊN GV
	MÔN
	LỚP
	TÊN CĐ

	HK I

	THÁNG 9
	Trịnh Thị Lan Hương 

	TA
	8
	Hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng nghe

	
	Đinh Thị Ngát 

	Văn 
	8
	Một số kinh nghiệm bồi dưỡng HSG môn ngữ văn THCS

	THÁNG 10
	Nguyễn Thị Mai 
	Địa
	8
	Hướng dẫn học sinh sử dụng atlat trong bộ môn địa lý hiệu quả

	THÁNG 11
	Đỗ Thị Minh Hiền
	Văn
	7
	Hướng dẫn học sinh làm tốt bài văn biểu cảm

	THÁNG 12
	Mai Thị Thái 
	TA
	6
	Luyện tập kỹ năng nghe

	HK II

	THÁNG 1
	Hoàng Việt Dũng 
	MT
	8
	Tìm hiểu và phát triển thẩm mĩ các di sản văn hóa VN

	THÁNG 2
	Phạm Quang Anh
	Văn
	9
	Nghệ thuật miêu tả trong Truyện Kiều

	
	Nguyễn Đức Cường

	GDCD
	7
	Phòng chống bạo lực học đường

	THÁNG 3
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	ÂN
	7
	Học hát em đi trong tươi xanh

	THÁNG 4
	Cao Văn Thắng 
	Sử 
	6
	Chủ đề Ấn Độ cổ đại


Phụ lục 5

DANH SÁCH GIÁO VIÊN KIỂM TRA TOÀN DIỆN

NĂM HỌC 2023 - 2024
1. Số lượng: 04 giáo viên trong tổ. Số GV còn lại BGH và tổ chuyên môn sẽ kiểm tra đột xuất.

2. Nội dung kiểm tra: 
- Dự giờ: 02 tiết/GV .
- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách chuyên môn.

	STT
	Họ và tên
	Thời gian
	Xếp loại

	1
	Lê Thị Thơm
	Tháng 12 /2023
	

	2
	Nguyễn Mạnh Tường
	Tháng 1/ 2024
	

	3
	Hoàng Việt Dũng
	Tháng 1 /2024
	

	4
	Cao Văn Thắng
	Tháng 3 /2024
	



